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TÌM HIỂU HỆ THỐNG THUÊ CỦA THựC DÂN PHÁP ÁP DỤNG ở  
VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1945

HỔ T u ấ n  D u n g

K hoa L ịch sử, ĐH Sư p h ạm  - ĐHQG H à Nội

Nghiên cứu lịch sử Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, khi viết về đòi 
sông khôn cùng của người nông dân, các tác giả thường khẳng định rằng: nguyên 
nhản chính đưa ngưòi nông dân đến bưốc đưòng cùng là do chê độ thuế của đế quôc 
và phong kiến. Thuế không chỉ đưỢc phản ánh trong các tài liệu chính sử mà thuế 
còn đưỢc phản ánh trong các tác phẩm ván học, thơ ca, hò vè, trong báo chí ở đầu 
thế kỷ XX. Một sô̂  tác phẩm ván học tiêu biểu phản ánh sự bóc lột tàn bạo của thuế 
như: "Bước đường cùng" của Nguyễn Công Hoan, ''Tắt đèn '  của Ngô Tất  Tô"; các bài

thơ “Ấ t ế  á ca \ “S à ỉ  vè sưu th u ế  lạm thu'\ “Vé th u ế  nặng'\ ''Bài hát xin câu \ “Vé 
bắt lính"^ ''Ca d ao  chống áp  bức bóc - là những bài thơ khuyết danh tác giả
dược lưu truyển dầu thế kỷ và ''Hai ngoại huyết thì/' của Phan Bội Châu.

Có thể nói rất nhiều tác phẩm dề cập đến thuế. Song thuế là gì? Khoản thu 
nào của thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam được coi là thuế? Những khoản thu nào 
ngoài thuế (phụ thu lạm bổ)? thì chưa có tác phẩm nào chỉ ra đưỢc.

Bài viếl này trình bày vê hệ thông thuê mà thực dân Pháp đã áp dụng ở Việt 
Nam (Đỏng Dương) trước nám 1945. Hay nói cách khác là trình bày các sắc thuế 
của cliính quyển thuộc dịa ở Việt Nam.

1. Môt eố  Ulìáỉ I iiẽm vồ t l i u c ,  plií v à  Ic plií liicii  dai

i . i .  T h u ế

Thuê là gì? Từ khi ra đòi đên nay vẫn còn nhiêu cách định nghĩa khác nhau. 
Theo nha kinh diển, trong tác phẩm “P/zê p h án  cương lĩnh Gôtà" của Mác thì 
"Thuế là cơ sở kinh t ế  của bộ m áy nhà nước". Theo Lênin ''Thuê ỉà cái nhà nước thu 
rũa nhàn dân m à không bù Trong cuôn “Tù' điến kính tể' (Dictionary of
Kconomics) của 2 tác giả ngưòi Anh Chrisopher Pass và Bryan Lowes cho rằng: 
"Thuế là một biện p h áp  của chính phú  đán h  trên thu nhập của cải và vỏh nhập  
dược của cá nhản hay doan h  nghiệp (th u ếtrự c  thu), trên việc ch i tiêu vẻ hàng hóa  
và dịch vụ (th u ếg ián  thu) và trên tài sản'

Theo giáo trình ''Thuế nhà nước" của trường Đại học Tài chính Kê toán Hà 
Nội. xuất bản nám 1996, thuê đươc dịnh n g h ĩa  ‘7à một biện p h áp  động vièn băt 
huộc của nhà nước đỗi với các thẻ nhân và p h á p  nhân nhằm  buộc các thê nhăn và 
pháp  nhăn trích một p h ần  thu nhập do k inh  doan h , do  lao  động, do đầu  tư tài 
chính, do  lưu g iữ  chuyển d ịch  tài sản m ang lạ i nộp cho ngân sách  nhà nước\

Đặc điểm của thuế:



Là một biện pháp tài chính của nhà nước mang tính quyển lực, tính cưỡng
chế, tính pháp lý cao.

Là một biện pháp tài chính mang tính chất bát buộc.

Là một khoản đóng góp không mang tính hoàn trả trực tiêp.

1.2. P h í

Là khoản thu bù đắp chi đầu tư và chi thường xuyên về các công trình phúc 
lợi công cộng của nhà nước do những ngưòi được hưởng thụ đóng góp.

1.3. L ệ  p h i

Là những khoản thu hoàn trả các chi phí phục vụ dịch vụ hành chính pháp lý 
cho nhà nước của những ngưòi được hưởng dịch vụ đó.

1.4. S ự  k h á c  n h a u  g iữ a  t h u ế -  p h í  và  lệ  p h í

- Thuế là khoản thu mang tính pháp lý cao, chỉ có cư quan quyển lực cao nhất 
mới có quyền ban hành, bổ xung, sửa đổi các loại thuế. Hoặc cơ quan quyển lực giao 
quyền cho cơ quan hành pháp cao nhất của nhà nước ban hành các phá}) lệnh vế 
thuế. Ngưòi nộp thuê không được hoàn trả trực liếp.

- Phí và lệ phí: Tính chất pháp lý ỏ cấp dộ thấp hơn, là khoản thu bát buộc 
của nhà nước mang tính chất bù đắp chi phí dối với những công việc dịch vụ. sự 
nghiệp phục vụ cho ngưòi nộp hoặc dịch vụ có tính chất thủ tục hành chính, kinh 
tế, xã hội phục vụ cho ngưòi nộp.

Sự khác nhau cơ bản giữa thuế với phí và lệ phí là mục đích động viẽn và lính 
hoàn trả hay không hoàn trả trực tiếp cho ngưòi nộp.

Với các định nghĩa trên, ta có thể nói: dưới thòi thực dân - phong kiến, khái 
niệm về phí và lệ plìí đồỉỉg Iihất vóí tá c  kboản pHụ tWu, lạm bổ. Cùng vdi thxỉô. f'ííf 
Cấp chính quyển địa phương đặt thêm nhiều khoản phụ thu lạm bổ khác nhằm vơ 
vét cho cá nhân chức dịch. Bởi vì cơ sở thu thuê của chính quyển thực dán Ị)hong 
kiến là chính quyền làng xã. Chính quyền làng xã trong khi thực thi việc thu thuê 
đã gộp cả thuế và phụ thu lạm bổ thành từng suất thuế. Còn dối với người nỗnụ, 
dân thì tất cả các khoản đóng góp cho chính quyển làng xã đểu là thuế. Vì vậy, dản 
đến việc dân kêu rằng: “Trám thứ thuế, thuế gì củng n g ặ r .  Vậy hệ thông ihuê của 
thực dân Pháp ở Việt Nam bao gồm những sắc thuê nào?

2. S ự  h ìn h  t h à n h  và th iế t  lập hệ th ô n g  t h u ế  c ủ a  P h á p  ở V iệ t  N a m

Ngay sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, để bù đắp thêm vào việc chi 
phí cho chiến tranh, thực dân Pháp đã đưa ra các chính sách, chế độ thấy gì có lợi 
ngay trước mắt thì làm như: tuyên bô' Sài Gòn là cửa bể tự do, bỏ thuê cảng của 
nhà Nguyền chỉ thu một sô' lệ phí đèn pha, tín hiệu cập bến..., cho đấu thầu trưng 
thuôc phiện, cho phép mở sòng bạc để thu thuê môn bài, quy định chê độ buỏn bán 
rưỢu để thu thuê rượu, cho mở khách sạn, quán rượu, tiệm nhảy để vừa thu thuê, 
vừa phục vụ quân xám lược; cho phép nhập cảng thuế thuôc phiện để thu thuế 10% 
vào giá bán. v.v... Đó là các biện pháp dôi phó kịp thòi để bằng bất cứ giá nào. thu
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đưỢc* nhiều tiến chi tiêu trên dất bị chiếm đóng trong lúc dân tình chưa ổn dịnh và 
chưa có đường lôì, chủ trương rõ ràng của chính phủ Pháp

N^ày 18-1-1863 chính phủ Pháp ra sắc lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn 
của viên cai trị Nam Kỳ» đồng thời công bô̂  chê độ tài chính thi hành trên đất họ 
chiêm đóng. Cũng từ đây ngân sách Nam Ký được thiết lập [2] với nguồn thu chính 
được quy định là: Thuế trực thu, thuế gián thu, thuế thu xuất nhập khẩu, thuế kho 
và lệ phí cảng, thuê vế bưu chính, tiền án lệ, tiền bán hoặc cho thuê đất công.

Đến nám 1879, chính phủ Pháp thấy tinh hình tương đối ổn định, đã đôn lúc 
chuyển từ chê độ chiếm đóng sang chê độ thuộc địa. Lúc này Nam Kỳ chuyển sang 
chế độ cai Irị của các viên chức dân sự Pháp. Để thực hiện chính sách đồng hóa ' 
hành chính và tài chính, thực dân Pháp đã chủ trương phải sửa ngay chế độ thuế. 
Hướng cải tổ để ra là quân phânlại thuế điền và thuế thân bằng cách hạ bớt mửc 
thuế và chống gian lận. xóa bỏ cỗng ích, tạp dịch, thay bàng một khoản nộp bàng 
tiền, bãi bỏ viộc trưng thầu thuốc phiện, lập tổ công quản thuôc phiện (sắc lệnh 
ngày 1-5-1881) .

Nám 1887, thực dân Pháp dự định thiết lập ngân sách Đông Dương nhưng 
đến năm sau (1888) thi bị bãi bỏ. Phải đến năm 1898 một ngân sách chung cho 
toàn Đông Dưởng mới đưỢc thiết lập.

Như vặy, từ nãm 1863, khi thực dân ỉ^háp thiết lập Ngân sách Nam Kỳ, đên 
nãni 1898 (với sắc lệnh đẻ ngày 31-7-1898)  khi thực dân Pháp thiết lập một cách rỏ 
ràng trên nguyên tác: một ngân sách chung cho toàn Đông Dương với nguồn thu là 
thuế gián thu. dùng cho các khoản chi phí vì lợi ích chung và 5 ngân sách dịa 
phưtíng (ngân sách hàng xứ) với nguồn thu là thuế trực thu dùng cho các khoản chi 
vì lợi ích địa phương (riêng Nam Kỳ phải dóng góp cho ngân sách Đông Dương) thì 
chính sách Lhuế của Lhưc dân Pháp bắt đần đưdc xác đinh và dán dẩn đưOí' hoàn 
thiện thành niộL hộ Lhông. bao gồm các sắc thuế sau:

2.1. T h u ế  g iá n  th u : th u  c h o  n g â n  s á c h  Đ ôn g  D ư ơng

Theo sắc luật để ngày 6/10/1897 và quản lý theo nghị định clề ngày 23/4/1917 
cúa toàn quyển Đông Dưđng thuê gián thu lập trung vào 3 loại sau:

T h u ế  nhà đoan :

+ Tiôn thu vổ thương chính gồm: thuô nhập cảng và thuê xuất cảng lính iheo 
đồng phrăng, và thu bằng đồng bạc (theo hô'i đoái).

-t- Những thứ thuê phụ khác như: thuế thông kê, chuyển khẩu, kẹp chì. thông 
ihuyển. kho chứa v.v... (những loại thuế nàv được quy định thông nhấl trong 
toàn xứ).

T h u ế  gián  thu:

+ Thuế thuôc phiện, thuế rưỢu, thuê muôi: ba loại hàng này do nhà nước dội 
quyền quản lý và thu thuế.

+ Thuê đánh về tiêu thụ thuôc lào, thuôc lá, dầu mỏ, thuôc nổ và pháo, thuê 
tiêu thụ diêm, thuê tiêu thụ bột, thuế lưu hành các con bài chơi.

+ Thuê xuất khẩu gạo và các sản phẩm hầm mỏ.

Tìm hiểu hệ thông thuê của thực dân  Pháp áp dung,,.  9



T h u ế trước bạ và tem :

+ Thuế trước bạ thu đôì với các ván bản giấy tò do luật pháp của Fhap quản 
lý, hoặc đô'i với các giây tò bản xử, thuế cầm cô', lục sự, thuế đánh vào giá trị 
động sản động sản và bất động sản khi chuyển nhượng quyền sở hữu.

+ Thuế tem với các loại biên lai dịch vụ của nhà nưốc, các loại dịch vụ bưu 
điện, quảng cáo, uỷ nhiệm

+ Phí kiểm soát được các công ty hoàn trả và một phần lợi nhuận của luyến 
dưòng sắt Hải Phòng - Vân Nam.

2.2. T h u ế  trự c  th u : th u  c h o  n g â n  s á c h  h à n g  xứ  ( c á c  kỳ)

Tùy theo đặc điểm của mỗi xứ, các loại thuế này có một vài trường hỢp khác 
nhau, ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ có 12 loại thuế trực thu, ở Trung Kỳ và Cao miên có 13 
loại, ở Lào có 8 loại. Cụ thể như sau:

ơ  B ăc và Trung Kỳ:

1. Thuế điển thổ ở các trung tâm: thu ở những nơi tập trung dán cư lớn, 
đánh vào tài sản đất đai có xây dựng nhà hoặc không xáy dựng nhà.

2. Thuế đăng ký ruộng lúa: tùy theo náng xuất, ruộng lúa dưỢc chia thành 8 
loại.

3. Thuê điển thổ vể các loại cây trồng khác nhau (ở Nam Kỳ có 4 loại cây, từ 
cây hạt tiêu đến cây chàm).

4. Thuế thân đánh vào dân bản xứ: ngưòi từ 18 tuổi đến 60 tuổi phải nộ]) 
thuế thân (trừ một sô' trường hỢp ngoại lệ) *

5. Thuế đánh vào thuyền đi trên sông: thuế thu theo kích thước của thuyền. 
G. Thviế mõn hài* tùy thpo từntĩ n^ành ntĩhề và từnR đia phương:.
7. Thuế dánh vào kiểm tra đo lường.

8. Tiền phí tổn kiộn cáo.

9. Thuế thân đánh vào ngưòi Châu Á ngoại quôc và những người tương 
dương từ 18 dến 60 tuổi, trừ những ngưòi bang trưởng.

10. Thuê dánh vào ôtô và các phương tiện đi lại (thuế xe).

11. Thuế đánh vào cá nhân ngưòi châu Âu và tương đương từ 10% đên 60% 
tùy theo sô̂  thu nhập.

12. Thuế các nguồn tài nguyên ở dịa phương.

Ngoài ra còn có các thủ đoạn làm tiền khác của bọn chức dịch làng, xã như: 
đến vụ thuế, bọn kỳ hào nhận được bài chỉ của Nhà nước sức về là họ giâu biên đi 
rồi họp nhau lại bàn định bổ bán với nhau, dân đinh không bao giò đưỢc biết. Vì 
vậv mà dân đinh có nsưòi lẽ ra chỉ phải dóng thuế thán đ mức Id (theo quy định)
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thì lại bị bổ thuê đến 2.5 đ, có nơi đến 3.1 đ hoặc 5 đ. Có ngưòi lẽ ra chỉ phải đóng ở 
mức 3đ thì bị bổ đến 16.8đ [3]. Hoặc trưòng hỢp đóng thuế rồi nhưng không đưỢc 
phát thẻ thuế  thân để từ đó chính quyển bắt  dân phải nộp phạt vì chưa có thẻ là
0.6đ. Hoặc vể thuế tư điền và thuế thổ trạch, Nhà nưốc đã phân ra làm 3 hạng 
nhưng bọn kỳ hào toàn bổ thuế theo hạng nhất (2.1đ/l mẫu tây) rồi làm tiền bằng 
cách thu tiền trội hơn sô" tiền đã biên trong phá lai.

Mặt khác, ở các làng xã còn có một sô" loại thu mà dân thưòng gọi là thuê 
nhưng thực ra là phí, lệ phí của làng như: thuế thả trâu bò, thuế chó cũi, thuế lợn 
lò (sát sinh), thuế đò, thuế  chợ, thuế chè, thuế nước, thuế đèn, thuế đàn hát, thuế 
xia. v.v...

ở  Trung Kỳ

Ngoài các loại thuế  trên còn có thêm một sô' loại thuế khác nữa như: thuế 
đánh vào ngưòi Mội, thuế  lao dịch (corvée)...

ở  Lào

Mặc dù sô̂  lưỢng các loại thuê ít hơn song lai có một loại thuê vể thay đổi giấy 
phép dùng súng và một loại thuê về sán bẩn.

ở  Cao miên

Có những thuê riêng cho chom car (là những khu đâ't mầu mờ ở bò sông và ở 
các đảo) và thuê riêng cho các Pông-tê-a (khu đất bị ngập nước).

- Riêng một sỗ̂  tỉnh ở Bắc kỳ là: Lào Kay, Lai Châu, Sơn La, Móng Cái, Hà 
Giang không đánh thuê theo từng xuất đinh mà đánh thuê chiếu theo nóc nhà 
(theo hộ gia đình).

2,3. C á c  H hodn  th u  k h a c  n g o à i  t h u ế

Ngoài hệ thống thuê quy định như trên, ở từng địa phương trong từng thòi 
kỳ, chính quyền còn thu thuê ngoại phụ và thuế bách thân phụ thu (10%) cho ngân 
sách hàng tỉnh. Từ nảm 1930 đến 1935 thuế thân là 2.25đ, thuế ngoại phụ là 10 
hoặc 15% của thuế thân. Nám 1940 thuế thân là 2.5đ» thuế ngoại phụ là 31%. Các 
loại thuế này thường gộp vào 1 xuất đóng cùng với thuế thân.

3. T iề n  th u  đưỢc t ừ  c á c  loạ i  t h u ế  ở V i ệ t  Nam  và Đ ô ng  Dương từ  n á m  1864 
đến  1945

3.1. Tiền thu đư ợc từ  t h u ế  của n g ă n  sách  N am  kỳ trước khi lập ra  
ngân sách Đ ông D ư ơ n g

Nám 1861 là 0.3 triệu đồng; nám 1864 là 3.0 triệu đồng; Năm 1867 là 5.6 
triệu đồng; Nám 1887 là 26 triệu đồng; Năm 1894 là 35 triệu đồng; Tổng cộng là 
69.9 triệu đồng.

3.2. Tiền thu đư ợc từ t h u ế  ở Việt N am  và Đ ông D ươ ng từ 1899 đến  1913  
thu cho các n g â n  s á ch  địa  p h ư ơ n g

Tim hiểu hệ thống t h u ế  của thực dân Pháp áp dụng,,,  11



Tổng ngân sách chung toàn Đông Dướng và ngân sách các địa phương thiU
thuế từ năm 1899 đến năm 1913 là 733 triệu (năm 1899 là 31 .489 triệu đồng; năiiĩi
1913 là 645.2 triệu đồng bằng 204.4% so với năm 1899).

3.3. Tiền thu được từ t h u ế  ở Việt Nam và Đ ô n g  D ư ơ n g  từ  1913 đ ến  1 9 2 7

Theo niêm giám thống kê Đông Dương, thuế thu cho ngân sách hàng năm từ 
năm 1914 đến 1927 (Annuaire statist! que de r indochine) như sau.

Ngân sách Bắc Kỳ xấp xỉ 190 triệu đồng bạc [5]

Ngân sách Nam Kỳ xấp xỉ 150 triệu đồng bạc [5]

Ngân sách Trung Kỳ xấp xỉ 105 triệu đồng bạc [5]

Ngân sách Cao miên xấp xỉ 105 triệu đồng bạc [5]

Ngân sách Ai Lao xấp xỉ 34 triệu đồng bạc [5]

Ngân sách toàn Liên bang Đông Dương xấp xỉ 830 triệu đồng bạc [5]

Con sô này không phải là con sô chính xác tuyệt đôi vì lúc bấy giò sau 3 hoặc 
4 năm ngưòi ta mới có thể lập xong những con tính một cách chính xác do tình 
hình thu thập chậm chễ.

Tổng số thu đưỢc từ thuế của các loại ngân sách từ 1914 đến 1927 xâ'ị) xỉ 
1.400 triệu đồng bạc.

Như vậy: Từ năm 1899 đến 1927 số tiền thu dược từ các loại thuế ở Việt Nam 
và Đông Dương vượt trên 2 tỷ đồng bạc (không tính đến các khoản thu khác).

4. P h ư ơ n g  th ứ c  đ á n h  t h u ế  và thu  t h u ế

Theu ligìiị địiằÌi để ngày 20/11/1911*.  các loại th\ỉô thii oho sá(*h Đỏiiíĩ
Dương được quy định theo nghị định của Viên toàn quyển, thông qua hội dồng 
chính phủ và đưỢc phê chuẩn báng sắc luật. Phương thức đánh thuế và cách thu 
thuê do sắc lệnh qui định và được phê chuẩn một cách đơn giản: toàn quyền ra 
quyết định về loại thuế và mức thuế và đăng trên công báo, các cơ quan thu thuê 
(nhà Đoan, sở Thương chính) tiến hành thu theo hình thức khoán thu.

Đối vỏi các loại thuế thu cho ngân sách địa phương, phương thửc đánh thuê 
và thu thuế cũng như vặy. Riêng xứ Nam Kỳ do hội đồng thuộc địa bàn hạc và 
quvết định, chính phủ ra nghị định và do Viên toàn quyển phê chuẩn. Đôi với ngân 
sách của các xứ khác trong liên bang thì nguyên tắc định thuế, đánh thuê và thu 
thuê giông như nhau, song có khác nhau vể tên gọi và thuê suât  (%).

Đến mùa sưu thuê (tháng 5 âm lịch), cơ quan hành chính các cấp cán cứ vào 
sổ đinh và sổ điển của từng làng xà để sức bài chỉ (thẻ lệnh bài) về từng địa 
phương. Thuế thu theo cách khoán cho làng xã. Chính quyển làng xã nộp tiền thuê 
thu dược lên trên dựa vào sổ đinh và sổ điền, nếu thu không đủ thì lý trưởng, 
chánh tổng phải bồi hoàn.
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5. C á c h  t h ứ c  q u ả n  lý v i ệ c  th u  t h u ế

- Đối với thuế gián thu: Dưói thòi thuộc Pháp thuế đinh và thuế điền là 2 loại 
thuế chủ yếu, chiếm 98% tổng sô" tiền thu từ thuế. Thuế gián thu còn chưa phát 
triển và chủ yếu tập trung vào 3 loại: thuế rưỢu, thuế muôi, thuế thuôc phiện. B a  
loại hàng này được ấn định sô" lượng tiêu thụ cho từng làng xã và làng xã phải nộp 
thuê theo lượng hàng đậ ấn định (không quan tâm đến việc tiêu thụ hết hay không?).

- Đôi với thuê trực thu: Để kiểm soát sự đóng góp của dân chúng, chính 
quyền thực dân đă đưa ra những biện pháp cứng rắn: Nám 1884, ỏ Nam Kỳ, thực 
dân Pháp đã đặt ra biên lai đóng thuế. Biên lai này có giá trị như một thẻ cán cước 
và ngưòi dân phải xuất trình khi bị nghi ngò hay giao thiệp với các nhà chức trách 
|6]. Hình thức này, năm 1897 đã được đem áp dụng ở Bắc Kỳ (bởi nghị định ngày 
2/6/1897) và còn được quy định chặt  chẽ hdn là bắt dân chúng phải mang theo 
ngưòi nếu không 'sẽ bị trừng phạt và đến năm 1925, theo nghị định ngày 31/12 thì 
ngoài thẻ hàng năm, có thêm một thẻ nữa có giá trị trong năm nám, trên đó ghi 

nhận ngưòi dân đã đóng thuế, ở  Trung Kỳ, lôi dùng thẻ này cũng được áp dụng 

dụng bằng chỉ dụ ngày 16 tháng 7 năm 1913, nhưng ngưòi dân muôn mang hay 
không tùy ý.

Trên thực tế, việc dùng thẻ này đã được phổ biến râ't sâu rộng và nó đà trở 
thành một hệ thông kiểm soát râ't hiệu nghiệm, giúp cho nhà cầm quyển ngàn chặn 
dưỢc phần lớn nhửng sự gian lận mà không phải can thiệp vào việc riêng của từng làng.

6. Mửc th u  t h u ế  t í n h  t r ê n  % th u  n h ậ p  c ủ a  người dân

Nhừng thuê trực thu chính: thuế thân và thuế ruộng đất do người Việt Nam 
dóng đên 98%. Thuế ruộng đất thay đổi theo chất lượng của đất. Mức thuế nặng dốì 
với quần chúng nông dân, và nhâ't là lại phân bổ không đúng “mức thuế nặng đôi 
với người nông dân, với sô của cải ít hơn ngưòi nông dân Pháp 6 hoặc 7 lẩn [7].

p. Ber nard (nguyên toàn quyền Đông Dương) đã tính tổng sô̂  tiền thuê theo 
Ihuộc địa và theo đầu ngưòi nám 1930 là: 20 đồng bạc ở Nam Kỳ; 5 đồng bạc ở 
Trung Kỳ; 6 đồng hạc ỏ Bắc Kỳ; 8 đồng bạc ở Cámpuchia.

Phần để đóng thuế  tính trên thu nhập của ngưòi dân thay đổi theo các xứ, 
Ị)hần đó là:

35% trên thu nhập của mỗi ngưòi dân ở Nam Kỳ

17% trên thu nhập của mỗi người dân ở Bắc Kỳ

16% trên thu nhập của mỗi ngưòi dân ỏ Trung Kỳ

18% trên thu nhập của mỗi ngưòi dân ở Cămpuchia.

Đó là mức thuế tính trên cơ sở chế độ thuế của nhà nước thuộc địa. Song vể 
đến làng xã mức thư thực tế  không phải như vậy, mà người nông dân có mộl ha 
ruộng phải đóng tổng sô" thuê như sau:

Tìm hiểu hệ thông t h u ế  của thực dãn Pháp áp dụng..,  13
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1.740 1.740

1.100 1.100

640 640

660 780

100 280

560 500

37.9% 44.8%

Chỉ tiêu ở  Nam bộ ở  Bắc bộ và Trung bộ

1. Tổng thu quy ra thóc (kg)

1 ha ruộng 

Cộng các nguồn khác

2. Cộng thuê' trực thu

Thuế ruộng (kg)

Thuế thân (kg)

3. Thuế so với thu nhập (%)

Như vậy thuế thu bằng 9% đến 25.4% tổng sảri lượng, và tính cả thuê ruộng 
và thuế thân chiếm từ 37.9% đến 44.8% tổng thu nhập của người nông dân [8].

Kết luận

Với một hệ thông thuế như trên, thực dân Pháp đã thiết lập một chính sách 
bóc lột mà thuế là xương sống. Các chính sách thuế đưỢc đưa dần vào Việt Nam và 
ngày càng được hoàn thiện để phù hỢp với cơ cấu chính quyền (công cụ bóc lột) và 
để đem lại hiệu quả cao về kinh tế, tận dụng tr iệt  để mọi nguồn thu có thể có, trong 
đó ngân sách hàng xứ được thu từ những nguồn thu tĩnh, tức là nguồn thu cô' định, 
dễ kiểm soát. Còn ngân sách Đông Dướng đưỢc thu từ nguồn thu động, là nguồn 
thu không cô' định, có thể thay đổi, tức là khi chịu sự tác động của nền kinh tê 
TBCN, các ngành nghề sẽ ngày càng gia tăng, năng suất  lao động ngày càng cao 
thì các sắc thuê gián thu mới ngày càng nhiều, nguồn thu càng lớn. Mặt khác, đôl 
với một nước kinh tế  thuần nông như Việt Nam, những khoản thuế đinh, thuế điền 
là nhữĩig loại thuế tác động trực tiếp vào miếng cơm manh áo, vao cuộc sống liàiig 
ngày của người dân nên thường gây bất bình cho dân chúng. Còn đối với thuế gián 
thu (đánh vào hàng tiêu dùng) thì ngưòi nông dân chưa nhận thức được và ít để ý 
đến mục đích thu thuê của thực dân Pháp. Ngưòi nông dân chỉ biết chê đắt, rẻ khi 
mua sắm hàng tiêu dùng chứ không hiểu được ràng chính mình bị đánh thuê thông 
qua việc mua bán hàng hóa. Đây là một thủ đoạn bóc lột tinh vi và có hiệu quả 
nhất của thực dân Pháp.

Bên cạnh đó, ngoài hệ thống thuế do chính quyền thực dân ban hành, ngưòi 
nông dân còn phải đóng thêm nhiều khoản phụ thu, lạm bổ, cho chính quyền địa 
phương vì cơ sở thu thuế của thực dân Pháp là phong kiến, được thông qua chính 
quyền làng xã. Như vậy trong xã hội Việt Nam cũ tồn tại hai phương thức bóc lột là 
phong kiến và thực dân. Thực dân duy trì, lợi dụng và dung túng cho phong kiến vì 
mục đích kinh tế  của mình. Còn phong kiến dựa vào thực dân để vơ vét bóc lột 
nhân dân. Vì vậy hệ thông thuế mà thực dân Pháp đưa ra áp dụng so với mức thu 
nhập của ngưòi dân từng xứ có vẻ như thấp và nhân đạo. Song nếu kết hỢp cà với 
sự bóc lột. của phong kiến thì người dân phải chịu mức thuế lên gấp 2 lần đến 2.5 lần (ở 
từng xứ). Đây chính là đại nạn mà người nông dân phải chịu dưói thòi thuộc Pháp.



TÀI L IỆ U  THAM KHẢO

[1] L ê nin tuyển tập , tập  3. NXB Tiến bộ Matseơva 1978, tr 177.
[2] Bộ Tài chính - Viện Khoa học Tài chính. L ịch  sử  Tài ch ín h  Việt N am, tập  1. 

NXB Hà Nội 1995, tr 13-14.
[31 Chống phụ thu lạm bổ, B áo  Tin tức sô' 14 ra ngày 2 - 6 Ju il le t  (1938).
[4] Cherches Lemire. ư ln d o ch in e . Paris,  1884, trang 22.

E Bonhoure. L 'In doch ine. Paris,  1900, trang 144.
Nguyễn Khắc Đạm. N hững thủ đoạn  bóc lột của Tư bản  P háp  ở Việt Nam. 
NXB Văn sử địa, 1958.

[5] Simon Ximoni. Vai trò của Tư bản Pháp trong cuộc khai thác xứ Đông Dương. Paris 
1929, tr 130, 131, 132.

16] Vũ Ván Hiển. L a  p rop riété  com unale au  Tonkin. These, Paris,  Presses 
Modernes, 1939.

[7] P. I. Soart.  Le phén om èn e N ation al V ietnam ien. Dichon, Durand Auzias, Paris 
1961.

[8] Bộ Tài chính. T ài liệu  tham  k h ả o  kèm  theo Dự án  L u ật th u ế  sử dụng đ ấ t nông  
nghiệp. Trình Quốc hội khoá 8 kỳ họp thứ 9 (tháng 7/1991).

VNU JOURNAL OF SCIENCE, s o c  , SCI., t XV, N°4. 1999

Tim hiếu hệ thống t h u ế  của thực dán Pháp áp dụng.. .  15

A S T U D Y  ON TAX S Y S T E M S  OF FRENCH COLONIALIST 
IN VIETNAM B E F O R E  1945
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The system of the tax was an essential tool of exploitation of French 
colonialists in Vietnam before 1945.

It consisted of three kinds of indirect tax (for budget of each region) and from 
12 to 14 kind of direct tax (for budget of Đông Dương).

They took advantage of the tax. a level of direct tax that  was subtle to the 
most effective tricks of F'rench colonialist. Beside the system of the taxes that was 
passed, there was an other secondary levy was promulgated by local authorities. In 
Vietnam society there was existed two methods of exploitation: One was feudalism 
and the other was colonialism.

Consequently, Vietnam had to endure level of tax increased from 2 to 2,5% 
(each area).


